TRƯỜNG PT DTNT THCS&THPT LƯƠNG SƠN	
	HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2025-2026			THỜI KHÓA BIỂU_ LẦN 2	         		Thực hiện từ 06/10/2025
	THỨ
	TIẾT
	LỚP 6A1
	LỚP 6A2
	LỚP 7A1
	LỚP 7A2
	LỚP 8A1
	LỚP 8A2
	LỚP 9A1
	LỚP 9A2
	LỚP 10A1
	LỚP 11A1
	LỚP 12A1

	2
Sáng
	1
	Ngữ văn - Hường
	GDĐP - Huế
	Toán - Hà
	KHTN2 - Lâm
	KHTN1 - Nguyệt
	Ngoại ngữ - H.Hương
	Lịch sử - Thúy
	Ngữ văn - Yến
	Địa lí - Thảo
	Ngoại ngữ - Lan
	Sinh học - Hằng

	
	2
	Ngữ văn - Hường
	GDTC - Uyên
	KHTN2 - Lâm
	Ngoại ngữ - Lan
	Địa lí - Thu
	KHTN1 - Nguyệt
	Ngữ văn - Yến
	Công nghệ - Huế
	Lịch sử - Thúy
	Địa lí - Thảo
	Ngoại ngữ - TrangA

	
	3
	Toán - Vinh
	Công nghệ - Huế
	Tin học - Sơn
	Toán - Hà
	Ngữ văn - Ngọc
	GDTC - Uyên
	KHTN2 - Lâm
	Lịch sử - Thúy
	Vật lí - Phương
	Ngữ văn - Ngân
	Ngoại ngữ - TrangA

	
	4
	Địa lí - Thu
	GDCD - Tr.Hương
	Mỹ thuật - T.Hương
	Âm nhạc - Ly
	GDTC - Uyên
	Toán - Trang
	GDTC - Cương
	KHTN3 - Cường
	Toán - Vinh
	Ngữ văn - Ngân
	Vật lí - Nguyệt

	
	5
	Công nghệ - Huế
	Địa lí - Thu
	Công nghệ - Sơn
	GDĐP - Cường
	GDĐP - Ngọc
	
	Âm nhạc - Ly
	Mỹ thuật - T.Hương
	GDQP - Cương
	
	CĐHT Văn - Ngân

	2
Chiều
	1
	
	
	
	
	
	
	Ôn: Văn-Yến
	Ôn: Toán-Hà
	
	
	Ôn HSG

	
	2
	
	
	
	
	
	
	Ôn: Văn-Yến
	Ôn: Toán-Hà
	
	 
	Ôn HSG

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
Sáng
	1
	GDCD - Tr.Hương
	Lịch sử - Ly
	GDTC - Cương
	Ngữ văn - Yến
	KHTN2 - Tùng
	Ngữ văn - Hường
	Toán - Hà
	Ngoại ngữ - Lan
	Địa lí - Thảo
	Sinh học - Hằng
	GDTC - Hợp

	
	2
	HĐTN - Hường
	Tin học - Thu
	Địa lí - Ngọc
	Ngoại ngữ - Lan
	Toán - Vinh
	KHTN2 - Tùng
	Toán - Hà
	Ngữ văn - Yến
	Ngoại ngữ - TrangA
	GDTC - Hợp
	Toán - Trang

	
	3
	Lịch sử - Hường
	Địa lí - Thu
	Toán - Hà
	Ngoại ngữ - Lan
	Ngoại ngữ - TrangA
	Địa lí - Ngân
	GDTC - Cương
	Ngữ văn - Yến
	Hóa học - Tùng
	Vật lí - Vui
	Lịch sử - Thúy

	
	4
	KHTN1 - Phương
	Ngữ văn - Hường
	Toán - Hà
	Lịch sử - Thúy
	Ngoại ngữ - TrangA
	Toán - Trang
	Tin học - Thu
	GDTC - Cương
	CĐHT Toán - Kiên
	CĐHT Lý - Vui
	Ngữ văn - Ngân

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	CĐHT Lý - Phương
	CĐHT Văn - Ngân
	GDQP - Cương

	3
Chiều
	1
	GDĐP-Uyên
	 HĐTN-Huế
	HĐTN-T.Hương
	HĐTN-Sơn
	 HĐTN-Ngọc
	HĐTN-H.Hương
	HĐTN-Lâm
	 HĐTN-Cường
	
	
	CĐHT Lý-Nguyệt

	
	2
	GDTC-Uyên
	HĐTN-Huế
	HĐTN-T.Hương
	HĐTN-Sơn
	HĐTN-Ngọc
	HĐTN-H.Hương
	HĐTN-Lâm
	HĐTN-Cường
	  
	
	HĐTN-Nguyệt

	
	3
	Tin học-Sơn
	GDTC-Uyên
	Ngoại ngữ-H.Hương
	Địa lí-Ngọc
	Công nghệ-Huế
	GDĐP-Nguyệt
	Mỹ thuật-T.Hương
	KHTN2-Lâm 
	 
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
Sáng
	1
	KHTN3 - Cường
	Ngoại ngữ - H.Hương
	GDTC - Cương
	Toán - Hà
	Ngoại ngữ - TrangA
	Ngữ văn - Hường
	Ngữ văn - Yến
	Tin học - Thu
	Hóa học - Tùng
	Ngoại ngữ - Lan
	Địa lí - Thảo

	
	2
	Âm nhạc - Ly
	Ngoại ngữ - H.Hương
	Ngữ văn - Yến
	GDTC - Cương
	Ngữ văn - Ngọc
	KHTN1 - Nguyệt
	Toán - Hà
	Lịch sử - Thúy
	GDTC - Uyên
	Ngoại ngữ - Lan
	Hóa học - Tùng

	
	3
	Ngoại ngữ - H.Hương
	Toán - Huế
	Ngữ văn - Yến
	KHTN1 - Phương
	Mỹ thuật - T.Hương
	GDTC - Uyên
	Toán - Hà
	Địa lí - Thảo
	Ngữ văn - Ngọc
	Toán - Trang
	Lịch sử - Thúy

	
	4
	Ngoại ngữ - H.Hương
	Âm nhạc - Ly
	Lịch sử - Thúy
	KHTN2 - Lâm
	GDTC - Uyên
	GDCD - Tr.Hương
	Công nghệ - Huế
	Ngữ văn - Yến
	Ngữ văn - Ngọc
	Toán - Trang
	Sinh học - Hằng

	
	5
	Mỹ thuật - T.Hương
	KHTN1 - Phương
	KHTN3 - Hằng
	Lịch sử - Thúy
	GDCD - Tr.Hương
	Công nghệ - Huế
	GDĐP - Lâm
	Âm nhạc - Ly
	
	
	GDĐP - Uyên

	4
Chiều
	1
	 
	
	
	
	
	
	Ôn HSG
	Ôn HSG
	HĐTN-Uyên 
	 HĐTN-Ngọc
	Ôn: Hóa+Địa

	
	2
	
	
	
	
	
	
	Ôn HSG
	Ôn HSG
	 GDTC-Uyên
	HĐTN-Ngọc
	Ôn: Hóa+Địa

	
	3
	
	
	
	
	 
	
	
	
	GDĐP-Ngọc
	GDĐP-Uyên
	  

	5
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	1
	KHTN2 - Lâm
	Ngoại ngữ - H.Hương
	Ngữ văn - Yến
	GDTC - Cương
	KHTN1 - Nguyệt
	Mỹ thuật - T.Hương
	Ngoại ngữ - Lan
	Toán - Hà
	Ngoại ngữ - TrangA
	GDTC - Hợp
	Hóa học - Tùng

	
	2
	Toán - Vinh
	KHTN2 - Lâm
	Ngữ văn - Yến
	Tin học - Sơn
	KHTN2 - Tùng
	Ngữ văn - Hường
	KHTN1 - Nguyệt
	Toán - Hà
	Ngoại ngữ - TrangA
	Vật lí - Vui
	GDTC - Hợp

	
	3
	Toán - Vinh
	Toán - Huế
	KHTN2 - Lâm
	Ngữ văn - Yến
	Địa lí - Thu
	Ngữ văn - Hường
	Lịch sử - Thúy
	GDCD - Tr.Hương
	Vật lí - Phương
	Hóa học - Tùng
	Toán - Trang

	
	4
	KHTN3 - Cường
	Ngữ văn - Hường
	Toán - Hà
	KHTN3 - Hằng
	Toán - Vinh
	Công nghệ - Huế
	Địa lí - Thảo
	KHTN1 - Nguyệt
	Lịch sử - Thúy
	Ngữ văn - Ngân
	Toán - Trang

	
	5
	HĐTN - Hường
	KHTN3 - Cường
	Lịch sử - Thúy
	GDCD - Tr.Hương
	
	Địa lí - Ngân
	KHTN3 - Hằng
	GDĐP - Huế
	Tin học - Thu
	Địa lí - Thảo
	HĐTN - Nguyệt

	5
Chiều
	1
	
	
	
	
	Âm nhạc-Ly
	Tin học-Sơn
	Ôn: Toán-Hà
	Ôn: Văn-Yến
	
	 
	Ôn: Lý+Sinh+Sử

	
	2
	
	
	
	
	Tin học-Sơn
	Âm nhạc-Ly
	Ôn: Toán-Hà
	Ôn: Văn-Yến
	
	
	Ôn: Lý+Sinh+Sử

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
Sáng
	1
	Ngoại ngữ - H.Hương
	Ngữ văn - Hường
	GDĐP - Ly
	Toán - Hà
	Công nghệ - Huế
	Lịch sử - Thúy
	Ngữ văn - Yến
	Ngoại ngữ - Lan
	Hóa học - Tùng
	Toán - Trang
	Vật lí - Nguyệt

	
	2
	Toán - Vinh
	Ngữ văn - Hường
	Âm nhạc - Ly
	Toán - Hà
	Lịch sử - Thúy
	Toán - Trang
	Ngữ văn - Yến
	Ngoại ngữ - Lan
	Ngữ văn - Ngọc
	Hóa học - Tùng 
	Ngữ văn - Ngân

	
	3
	Ngữ văn - Hường
	Toán - Huế
	Ngoại ngữ - H.Hương
	Ngữ văn - Yến
	Ngữ văn - Ngọc
	Toán - Trang
	Ngoại ngữ - Lan
	Toán - Hà
	Toán - Vinh
	CĐHT Hóa - Tùng
	Ngữ văn - Ngân

	
	4
	Ngữ văn - Hường
	Toán - Huế
	Ngoại ngữ - H.Hương
	Ngữ văn - Yến
	Ngữ văn - Ngọc
	KHTN2 - Tùng
	Ngoại ngữ - Lan
	Toán - Hà
	Toán - Vinh
	Lịch sử - Thúy
	CĐHT Toán - Trang

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
Chiều
	1
	Địa lí - Thu
	KHTN3 - Cường
	KHTN1 - Phương
	Mỹ thuật - T.Hương
	Toán - Vinh
	Ngoại ngữ - H.Hương
	GDCD - Tr.Hương
	KHTN2 - Lâm
	HĐTN - Uyên
	GDQP - Cương
	Địa lí - Thảo

	
	2
	GDTC - Uyên
	Mỹ thuật - T.Hương
	GDCD - Tr.Hương
	Công nghệ - Sơn
	Toán - Vinh
	Ngoại ngữ - H.Hương
	KHTN2 - Lâm
	GDTC - Cương
	Tin học - Thu
	Sinh học - Hằng
	Ngoại ngữ - TrangA

	
	3
	HĐTN-Tr.Hương
	HĐTN-Thu
	HĐTN-T.Hương
	HĐTN-Sơn
	HĐTN-Vinh
	HĐTN-H.Hương
	HĐTN-Lâm
	HĐTN-Cường
	HĐTN-Phương
	HĐTN-Hằng
	HĐTN-TrangA

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	7
Sáng
	1
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TRƯ ? NG PT DTNT THCS&THPT LƯƠNG SƠN       H ? C KÌ I, N ĂM H ? C 2025 - 2026       TH ? I KHÓA BI ? U _   L ? N  2                 Th ? c hi ? n t ?   0 6 / 10 /2025  

TH ?  TI ? T  L ? P 6A1  L ? P 6A2  L ? P 7A1  L ? P 7A2  L ? P 8A1  L ? P 8A2  L ? P 9A1  L ? P 9A2  L ? P 10A1  L ? P 11A1  L ? P 12A1  

2   Sáng  1  Ng ?   văn  -   Hư ? ng  GDĐP  -   Hu ?  Toán  -   Hà  KHTN2  -   Lâm  KHTN1  -   Nguy ? t  Ngo ? i ng ?   -   H.Hương  L ? ch s ?   -   Thúy  Ng ?   văn  -   Y ? n  Đ ? a lí  -   Th ? o  Ngo ? i ng ?   -   Lan  Sinh h ? c  -   H ? ng  

2  Ng ?   văn  -   Hư ? ng  GDTC  -   Uyên  KHTN2  -   Lâm  Ngo ? i ng ?   -   Lan  Đ ? a lí  -   Thu  KHTN1  -   Nguy ? t  Ng ?   văn  -   Y ? n  Công ngh ?   -   Hu ?  L ? ch s ?   -   Thúy  Đ ? a lí  -   Th ? o  Ngo ? i ng ?   -   TrangA  

3  Toán  -   Vinh  Công ngh ?   -   Hu ?  Tin h ? c  -   Sơn  Toán  -   Hà  Ng ?   văn  -   Ng ? c  GDTC  -   Uyên  KHTN2  -   Lâm  L ? ch s ?   -   Thúy  V ? t lí  -   Phương  Ng ?   văn  -   Ngân  Ngo ? i ng ?   -   TrangA  

4  Đ ? a lí  -   Thu  GDCD  -   Tr.Hương  M ?   thu ? t  -   T.Hương  Âm nh ? c  -   Ly  GDTC  -   Uyên  Toán  -   Trang  GDTC  -   Cương  KHTN3  -   Cư ? ng  Toán  -   Vinh  Ng ?   văn  -   Ngân  V ? t lí  -   Nguy ? t  

5  Công ngh ?   -   Hu ?  Đ ? a lí  -   Thu  Công ngh ?   -   Sơn  GDĐP  -   Cư ? ng  GDĐP  -   Ng ? c   Âm nh ? c  -   Ly  M ?   thu ? t  -   T.Hương  GDQP  -   Cương   CĐHT Văn  -   Ngân  

2   Chi ? u  1        Ôn: Văn - Y ? n  Ôn: Toán - Hà    Ôn HSG  

2        Ôn: Văn - Y ? n  Ôn: Toán - Hà      Ôn HSG  

3             

3   Sáng  1  GDCD  -   Tr.Hương  L ? ch s ?   -   Ly  GDTC  -   Cương  Ng ?   văn  -   Y ? n  KHTN2  -   Tùng  Ng ?   văn  -   Hư ? ng  Toán  -   Hà  Ngo ? i ng ?   -   Lan  Đ ? a lí  -   Th ? o  Sinh h ? c  -   H ? ng  GDTC  -   H ? p  

2  HĐTN  -   Hư ? ng  Tin h ? c  -   Thu  Đ ? a lí  -   Ng ? c  Ngo ? i ng ?   -   Lan  Toán  -   Vinh  KHTN2  -   Tùng  Toán  -   Hà  Ng ?   văn  -   Y ? n  Ngo ? i ng ?   -   TrangA  GDTC  -   H ? p  Toán  -   Trang  

3  L ? ch s ?   -   Hư ? ng  Đ ? a lí  -   Thu  Toán  -   Hà  Ngo ? i ng ?   -   Lan  Ngo ? i ng ?   -   TrangA  Đ ? a lí  -   Ngân  GDTC  -   Cương  Ng ?   văn  -   Y ? n  Hóa h ? c  -   Tùng  V ? t lí  -   Vui  L ? ch s ?   -   Thúy  

4  KHTN1  -   Phương  Ng ?   văn  -   Hư ? ng  Toán  -   Hà  L ? ch s ?   -   Thúy  Ngo ? i ng ?   -   TrangA  Toán  -   Trang  Tin h ? c  -   Thu  GDTC  -   Cương  CĐHT Toán  -   Kiên  CĐHT Lý  -   Vui  Ng ?   văn  -   Ngân  

5          CĐHT Lý  -   Phương  CĐHT Văn  -   Ngân  GDQP  -   Cương  

3   Chi ? u  1  GDĐP - Uyên    HĐTN - Hu ?  HĐTN - T.Hương  HĐTN - Sơn    HĐTN - Ng ? c  HĐTN - H.Hương  HĐTN - Lâm    HĐTN - Cư ? ng    CĐHT   Lý - Nguy ? t  

2  GDTC - Uyên  HĐTN - Hu ?  HĐTN - T.Hương  HĐTN - Sơn  HĐTN - Ng ? c  HĐTN - H.Hương  HĐTN - Lâm  HĐTN - Cư ? ng       HĐTN - Nguy ? t  

3  Tin h ? c - Sơn  GDTC - Uyên  Ngo ? i ng ? - H.Hương  Đ ? a lí - Ng ? c  Công ngh ? - Hu ?  GDĐP - Nguy ? t  M ?   thu ? t - T.Hương  KHTN2 - Lâm         

4             

4   Sáng  1  KHTN3  -   Cư ? ng  Ngo ? i ng ?   -   H.Hương  GDTC  -   Cương  Toán  -   Hà  Ngo ? i ng ?   -   TrangA  Ng ?   văn  -   Hư ? ng  Ng ?   văn  -   Y ? n  Tin h ? c  -   Thu  Hóa h ? c  -   Tùng  Ngo ? i ng ?   -   Lan  Đ ? a lí  -   Th ? o  

2  Âm nh ? c  -   Ly  Ngo ? i ng ?   -   H.Hương  Ng ?   văn  -   Y ? n  GDTC  -   Cương  Ng ?   văn  -   Ng ? c  KHTN1  -   Nguy ? t  Toán  -   Hà  L ? ch s ?   -   Thúy  GDTC  -   Uyên  Ngo ? i ng ?   -   Lan  Hóa h ? c  -   Tùng  

3  Ngo ? i ng ?   -   H.Hương  Toán  -   Hu ?  Ng ?   văn  -   Y ? n  KHTN1  -   Phương  M ?   thu ? t  -   T.Hương  GDTC  -   Uyên  Toán  -   Hà  Đ ? a lí  -   Th ? o  Ng ?   văn  -   Ng ? c  Toán  -   Trang  L ? ch s ?   -   Thúy  

4  Ngo ? i ng ?   -   H.Hương  Âm nh ? c  -   Ly  L ? ch s ?   -   Thúy  KHTN2  -   Lâm  GDTC  -   Uyên  GDCD  -   Tr.Hương  Công ngh ?   -   Hu ?  Ng ?   văn  -   Y ? n  Ng ?   văn  -   Ng ? c  Toán  -   Trang  Sinh h ? c  -   H ? ng  

5  M ?   thu ? t  -   T.Hương  KHTN1  -   Phương  KHTN3  -   H ? ng  L ? ch s ?   -   Thúy  GDCD  -   Tr.Hương  Công ngh ?   -   Hu ?  GDĐP  -   Lâm  Âm nh ? c  -   Ly    GDĐP  -   Uyên  

4   Chi ? u  1          Ôn HSG  Ôn HSG  HĐTN - Uyên     HĐTN - Ng ? c  Ôn:  Hóa+Đ ? a  

2        Ôn HSG  Ôn HSG    GDTC - Uyên  HĐTN - Ng ? c  Ôn:  Hóa+Đ ? a  

3            GDĐP - Ng ? c  GD Đ P - Uyên      

5   Sáng  1  KHTN2  -   Lâm  Ngo ? i ng ?   -   H.Hương  Ng ?   văn  -   Y ? n  GDTC  -   Cương  KHTN1  -   Nguy ? t  M ?   thu ? t  -   T.Hương  Ngo ? i ng ?   -   Lan  Toán  -   Hà  Ngo ? i ng ?   -   TrangA  GDTC  -   H ? p  Hóa h ? c  -   Tùng  

2  Toán  -   Vinh  KHTN2  -   Lâm  Ng ?   văn  -   Y ? n  Tin h ? c  -   Sơn  KHTN2  -   Tùng  Ng ?   văn  -   Hư ? ng  KHTN1  -   Nguy ? t  Toán  -   Hà  Ngo ? i ng ?   -   TrangA  V ? t lí  -   Vui  GDTC  -   H ? p  

3  Toán  -   Vinh  Toán  -   Hu ?  KHTN2  -   Lâm  Ng ?   văn  -   Y ? n  Đ ? a lí  -   Thu  Ng ?   văn  -   Hư ? ng  L ? ch s ?   -   Thúy  GDCD  -   Tr.Hương  V ? t lí  -   Phương  Hóa h ? c  -   Tùng  Toán  -   Trang  

4  KHTN3  -   Cư ? ng  Ng ?   văn  -   Hư ? ng  Toán  -   Hà  KHTN3  -   H ? ng  Toán  -   Vinh  Công ngh ?   -   Hu ?  Đ ? a lí  -   Th ? o  KHTN1  -   Nguy ? t  L ? ch s ?   -   Thúy  Ng ?   văn  -   Ngân  Toán  -   Trang  

5  HĐTN  -   Hư ? ng  KHTN3  -   Cư ? ng  L ? ch s ?   -   Thúy  GDCD  -   Tr.Hương   Đ ? a lí  -   Ngân  KHTN3  -   H ? ng  GDĐP  -   Hu ?  Tin  h ? c  -   Thu  Đ ? a lí  -   Th ? o  HĐTN  -   Nguy ? t  

